ÔN TIẾNG VIỆT
A/. Luyện đọc:
1/. Đọc văn bản sau: (rèn đọc trơn)
Trường em
Trường học là ngôi nhà thứ hai của em. Ở trường có cô giáo hiền như mẹ, có nhiều bè bạn thân thiết như anh em. Trường học dạy em thành người tốt, trường học dạy em những đều hay. Em rất yêu mái trường của em.
2/. Viết 3 từ:
a/. Có vần ay: …………………………………………………………………………………….
b/. Có vần ây: ……………………………………………………………………………………
3/. Nhìn tranh viết từ:
 (
sách giáo khoa
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5/. Viết vở:
Trong vòm lá mới chồi non
Chùm cam bà giữ vẫn còn đung đưa.
Quả ngon dành tận cuối mùa
Chờ con, phần cháu bà chưa trảy vào.
ÔN TOÁN
1/. Luyện đếm các số theo thứ tự từ 20 đến 30, từ 30 đến 20.
2/. Tính:
10 + 2 + 3 = ….. 		10 – 2 – 3 = …..
15 + 3 – 1 = ….. 		15 – 1 + 2 = …..
1 + 9 + 5 = ….. 		19 – 0 – 9 = …..
3/. Lan có 1 chục viên kẹo, Lan cho bạn hết 3 viên. Hỏi Lan còn mấy viên kẹo?
Bài giải
……………………1 chục = …………………..
……………………………………………………..
……………………………………………………...
……………………………………………………..
4/. Hình bên có: (đếm cả hình, đoạn thẳng ghép)
a/. ……. hình tam giác
b/. …….. đoạn thẳng
5/. Trong các số: 19, 9, 10, 7, 20, 8, 0
a/. Số có hai chữ số là: ………………………………………….
b/. Số lớn nhất có một chữ số là: ……………………………….
c/. Số bé nhất là: ………………………………………………..
d/. Số bé nhất có hai chữ số là: …………………………………
6/. Viết:
a/. 15 gồm ….. chục và ……. đơn vị.
b/. 20 gồm ….. chục và ……. đơn vị.
c/. 11 gồm ….. chục và ……. đơn vị.
d/. 10  gồm ….. chục và ……. đơn vị.
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